Bảng 3.3.3. Đối sánh CTĐH các năm 2017, 2022, 2023
	CTĐH 2017
	CTĐH 2022
	CTĐH 2023
	Nhận xét 

	1. Chỉ có mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, CĐR chung của trường;
	1. Xây dựng CTĐT theo cả định hướng nghiên và định hướng ứng dụng
	1. Xây dựng CTĐT theo cả định hướng nghiên và định hướng ứng dụng
	CTĐH 2017 chỉ nêu mục tiêu tổng quát; từ 2022 trở đi đã xác định rõ định hướng nghiên cứu và ứng dụng → thay đổi lớn về định hướng đào tạo.

	2. Xây dựng CTDH theo hướng tiếp cận nội dung
	2. Xây dựng CTDH theo hướng tiếp cận năng lực (OBE) sử dụng lý thuyết tương thích kiến tạo ở một số HP
	2. Xây dựng CTDH theo hướng tiếp cận năng lực (OBE) sử dụng thuyết tương thích kiến tạo ở cả cấp độ CTĐT và học phần
	Chuyển từ tiếp cận nội dung (2017) sang tiếp cận năng lực (2022, 2023); 2023 hoàn thiện hơn về mức độ tương thích giữa các cấp độ.

	3. Khung CTDH gồm 60 tín chỉ gồm 16 HP
	4. Khung CTDH gồm 60 tín chỉ,16 HP; phân khối rõ ràng theo chuyên ngành và luận văn
	4. Khung CTDH gồm 60 tín chỉ, 16 HP với mô tả chi tiết hơn (tỷ lệ DH dự án ≥50%)
	Cả ba phiên bản đều 60 tín chỉ/16 HP; 2022–2023 chi tiết hơn về cơ cấu và phương thức học; 2023 thêm tỷ lệ học theo dự án.

	4. ĐCHP chưa phân nhiệm chi tiết trọng số đóng góp của từng bài đánh giá
	5. Bảng phân nhiệm PLO cho các Học phần
	6. Bảng phân nhiệm PLO cho các CLO của các HP
	Có cải tiến rõ: 2017 chưa có phân nhiệm; 2022 bắt đầu phân nhiệm PLO; 2023 chi tiết tới mức CLO → tăng tính minh bạch và đo lường được.

	5. Dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến
	6. Dạy học theo mô hình CFB
	8. Dạy học theo mô hình CFB
	2017 dạy kết hợp truyền thống; từ 2022 áp dụng mô hình CFB thống nhất đến 2023 → hiện đại hóa phương pháp giảng dạy.

	6. Đánh giá HN theo nội dung giảng dạy. Kết quả chỉ có điểm số
	7. Đánh giá NH dựa trên CĐR. Kết quả chỉ có điểm số
	9. Đánh giá NH theo CĐR, có cả điểm số và điểm năng lực
	Đánh giá tiến bộ rõ rệt: từ dựa vào nội dung (2017) → dựa trên CĐR (2022) → bổ sung đánh giá năng lực (2023).

	7. Bản mô tả CTĐT
	9. Bản mô tả CTĐT: Không có bảng phân nhiệm PLO/CLO
	11. Bản mô tả CTĐT đầy đủ các mục theo bộ chuẩn BĐCL
	Hoàn thiện dần về mức độ chi tiết và tuân thủ chuẩn chất lượng: 2017 đơn giản, 2022 chưa đủ, 2023 đầy đủ và chuẩn hóa.

	
	8. Đề cương chưa có đầy đủ thông tin về ma trận đề thi, rubric đánh giá theo CĐR
	10. Đề cương có đầy đủ thông tin về ma trận đề thi, rubric đánh giá theo CĐR; kế hoạch dạy học theo 3 giai đoạn
	2017 chưa đề cập, 2022 mới bắt đầu áp dụng, 2023 hoàn thiện về hệ thống rubric, ma trận và quy trình dạy học theo giai đoạn.

	
	3. Mỗi CTĐT có 20 CĐR theo 4 trụ cột CDIO
	3. Mỗi CTĐT có 16 CĐR theo 4 trụ cột CDIO, có đối sánh KTĐQG
	Cả hai bản sau đều áp dụng CDIO; 2023 tinh giản còn 16 CĐR và có đối sánh chuẩn quốc gia.



